Trường: THCS Đại Tập                                                Ngày 22 tháng 3 năm 2020

Lớp:……………                                                                          

Họ và tên:……………………..                                             
VẬT LÝ 9 (BÀI SỐ 2)
ĐỀ BÀI
Phần I: Trắc nghiệm khách quan:

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất?

Câu 1. Công thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song là:


A. I = I1 + I2 
B. I = I1 = I2 
C. I = U/R 


D. I = P/U

Câu 2. Công thức tính điện trở tương đương trong đoạn mạch mắc nối tiếp là:


A. 1/Rtđ  = 1/R1 + 1/R2 
B. R = U/I


      C. R = ρ.ℓ /S
                                  D. Rtđ  = R1 + R2 

Câu 3. Khi đặt hiệu điện thế vào giữa hai đầu dây dẫn tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn thay đổi thế nào?

       A. Không thay đổi.                           B. Tăng lên 3 lần.

       C. Giảm 3 lần.                                   D. Không thể xác định được chính xác.

Câu 4. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 18V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,6A.Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?

       A. I = 1,8A                                       B. I = 3,6A

       C. I = 1,2A                                       D. Một kế quả khác.

Câu 5. Hai điện trở R1 = 5( và R2 = 10(  mắc nối tiếp cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là 4A.Thông tin nào sau đây là sai?

A. Điện trở tương đương của cả mạch là 15(.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 20V.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 60V

D. Cường độ dòng điện qua điện trở R2 là 8A.

Câu 6. Trong các công thức sau đây công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc song song? 

A. I = I1 + I2 +......+In                                       B. U = U1 = U2 =.......= Un

         C. R =R1 + R2 +.......+Rn                                  D. 1/R = 1/R1 + 1/R2 +......+1/Rn
Câu 7. Điều nào sau đây là đúng khi nói về biến trở?

A. Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

B. Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh hiệu điện thế trong mạch

C. Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh nhiệt độ của biến trở trong mạch

D. Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh chiều dòng điện trong mạch

Câu 8. Trên vỏ máy bơm nước có ghi : 220V – 750W.

             Cường độ dòng điện định mức của máy bơm có thể là giá trị nào trong các giá trị sau?
        A.    I = 0,34A                                                                 B.     I = 34,1A
        C.    I = 3,41A                                                                 D.     Một giá trị khác.

Câu 9. Câu phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự chuyển hoá năng lương từ điện năng sang các dạng năng lượng khác.

        A. Điện năng có thể chuyển hoá trực tiếp thành năng lượng của gió

        B. Điện năng có thể chuyển hoá thành năng lượng ánh sáng

        C. Điện năng có thể chuyển hoá thành cơ năng.

        D. Điện năng có thể chuyển hoá thành hoá năng và nhiệt năng.

Câu 10 . Công thức nào trong các công thức dưới đây cho phép xác định công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch?

              A. A = U.I2.t                                                                 B. A = U2.I.t

C. A = U.I.t                                                                  D. Một công thức khác

Câu 11. Trong các biểu thức sau đây biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun–Lenxơ.?

          A. Q = I2.R.t                                                                 B. Q = I.R.t

          C. Q = I.R2.t                                                                  D. Q = I2R2.t

Câu 12. Hãy cho biết việc tiết kiệm điện năng có lợi ích gì?

A. Tiết kiệm tiền và giảm chi tiêu trong gia đình.

  B. Các dụng cụ và thiết bị điện sử dụng lâu bền hơn.

  C. Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp điện bị quá tải,đặc biệt trong các giờ cao điểm.

             D. Cả ba phương án trên.

Câu 13. Thương số 
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 đối với mỗi dây dẫn có trị số:
                             A.Tăng khi hiệu điện thế U tăng.              B. Giảm khi cường độ dòng điện I giảm.


 C. Giảm khi hiệu điện thế U giảm.            D. Không đổi.

Câu 14. Dây thứ nhất có điện trở R1 = 4
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 và chiều dài l1 = 10m , nếu điện trở dây thứ hai giảm đi một nửa thì chiều dài chiều dài dây thứ hai bằng:

A/ 20m.

 B/ 5m.


C/ 3,2m.

         
D/ 10m.

Câu 15. Số vôn ghi trên dụng cụ điện cho biết:

A. Cường độ dòng điện định mức.                              B. Công suất định mức.  

C. Hiệu điện thế sử dụng.                                            D. Hiệu điện thế định mức.

Câu 16. Dấu hiệu chứng tỏ dòng điện có mang năng lượng là:

A. Dòng điện chỉ có khả năng thực hiện công.



B. Dòng điện chỉ có khả năng cung cấp nhiệt lượng.


C. Dòng điện có khả năng thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng.
 


D. Cả A, B, C không đúng.

Câu 17. Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng có ích khi cho dòng điện chạy qua đồ dùng điện nào sau đây:

A. Bàn là.


B. Bếp điện.




C. Nồi cơm điện.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 18. 1kWh bằng bao nhiêu Jun?

A. 1 000J.


          B. 3 600 000J.




C. 1 000 000J.


D. 3600J.

Câu 19. Nếu cơ thể người tiếp xúc với dây trần có điện áp nào dưới đây có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể người:

A. 6V.


      B. 12V.

       C. 39V.

     D. 220V.
Câu 20:  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc nối tiếp?


A. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn sẽ càng lớn nếu điện trở vật dẫn đó càng nhỏ.


B. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn sẽ càng lớn nếu điện trở vật dẫn đó càng lớn.


C. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua bất kì vật dẫn nào đều bằng nhau.


D. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua các vật dẫn không phụ thuộc vào điện trở các vật dẫn đó.

Phần II: Tự luận

Bài 1:      Cho mạch điện như hình vẽ. 

  ( R1 nt R2 ) // R3                                                                                   R1                  R2
Biết R1 = 30
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, R3 = 60
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. Đặt vào hai đầu mạch                A                                               B
một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua                                         
 mạch chính là 0,3A,cường độ dòng điện qua R3 là 0,2A.                     R3
a/ Tính hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở.                                           
b/ Tính điện trở R2.                                                              

                                                                                                               R1                R2
Bài 2:  Cho mạch điện như hình vẽ.                                                               M
Biết R1 = 30
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, R2 = 15
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, R3 = 12
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 và UMN = 0.             A                                                 B         

Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế UAB = 18V.                                      N
Tính điện trở R4.                                                                                    R3             R4
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